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Đỉều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giầm đốc Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Giầm đốc Sở Giao thông vận tải, Giảm đốc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cấp nước Sài 
Gòn TNHH Một thành viên, Thủ trưởng các sở - ban - ngành Thành phố, Chủ 
tịch ủy ban nhân dân các quận - huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
-Như Điều 3; 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND. TP; 
- Thường trực UBND. TP; 
- ủy ban MTTQ Việt Nam TP; 
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND. TP; 
- Sở Tư pháp; 
- VPUB: Các PVP, các Phòng CV; TTCB; 
- Lưu:VT, (ĐTMT/Thh) H. có 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
VCHỦ TỊCH 
ữjGHỦ TỊCH •-•5CS. 

Nguyên Hữu Tín 
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' ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHÓ HỘ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

:*f" QUỶCHỂ " ' K 

Thtì thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử đụng dữ liệu 
về tài nguyên và môi trưòng trên địa bàiì Thành phố Hồ Chí Minh 

ị (Ban hành kèrn theo Quyệt định số 54 /2013/QĐ-UBND 
ngày\JL0 tháng 12 năm 2013 của Uy ban nhãn dãn Thành phô) 

Chương Ị w 
NHỮNG QỊJY ĐỊNH CHƯNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh vằ đối tượng áp dụng 
1. Quy chế này quy định việc thu thập, quản lý, khai thác và sự dụng dữ liệu 

về đất đai, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy 
văn, đo đạc và bản đồ, tái nguyên môi ừươhg biển và đảo (sau đây gội chung là dữ 
liệu về tài nguyên và môi trường) ừên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Qúy chế này áp dụng đối với .cợ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên và 
môi trường; các tổ chức, câ nhân cồ liên quan 'trong việc thu ứìập, quản lý, khai 
tMc, sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi tìxrờng-

3. Trường hợp điều ước quốc tế có quy đính khác với Quỹ chế ínày thì thực 
hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị đinh số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 
tháng 9 năm 2008 cửa chíiihphủ. » 1 ' ' 

Điều 2. Dữ liệu về tài nguyến và môi trirÒTig 
Dữ liệu về tài nguyên và môi trường phải là các bản chính, bản gốc các tài liệu, 

mẫu vật, số lĩệu đã được xử lý và lưu trữ theo quỷ đỊnh. Dữ liệu về tài nguỵên và môi 
truỡngbao gồm: 

' •' ' 1. Dư liệu về đất đai: ; /; ? , • 
a) Số liệu phân hạng, đánh giầ đất, thống kê, kiểm kê đất đai; bản đồ phân 

hạng đất; bản đồ thổ nhưỡng; bản đồ địa giới hành chính; bản đồ hiện ừạng sử 
dụng đất; hồ sơ cấp Giấy chứng nhận qua các thời kỳ (Giây chứng nhận quyên sở 
hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

: đất); số liệu điều tra về giẳ đất; thông tin ỹề thửầ đất; sổ địa chính, sổ mục kê, sổ 
cấp Giấy chửng rihận qúýền sử dụng đất; sổ theo đõi biến động đất đái. 

b) Quý hờạch, kế hỏạch sử dụng đất đã được cấp co thảm quyền phê duyệt; 
c) Bản đồ địa chính dạng giấy và dạng file; kết qua giao đất, cho thuê đất, 

thu hôi đất, chúyển mục đích sử đụng đât, thực hiện các quyên của người sử dụng 
đất; số lượng các khu đất giao quản lý phát ừiển quỹ đất; kết quả các khu đất giaơ 
đấu giá quyền sử dụng đất. 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

          
     



2. Dữ liệu về tài nguyêanước: ; i ' 
a) Số lượng, chất lượrig nước mặt, nước dưới đất (bao gồm các số liệu về 

quan ừăc tài nguyên nước); 
b) Số liệu điều tra khảọ sát địa chất thủy văn; 
c) Các dữ liệu về khai thác và sư dung tài nguyên nước;, ĩ 
đ) Quy hoạch cáe lưu vực sông, quản lý, Miẩi thác, bảo vệ các nguồn nước; 
đ) Kết quà cấp phép, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, trả lại các loại giấy 

phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt, nước dưới đất và xả thải 
vào nguồn nước; dữ liệu về điều ừa, trám lấp giếng không sử dụng; dữ liệu về điều 
tra đánh giá tài nguyên nước dưới đất; điều tra đánh giá hiện ừạng xả nước thải và 
khả năng tiếp nhận nước thải cùa nguồn nước; 

e) Các dữ liệu về các yếu tố ảnh hưởng đến tài nguyên nước. 
3. Dữ liệu về địa chất và khoáng sản: 
a) Thống kề trữ lượng khoắng sản; 
b) Kết quả điều ừa cơ bản ịđịạ chất về tài nguyên khoáng sản và các mẫu vật 

địa chât, khoáng sản; dữ liệu địa tầng, địa chất khu vực, vùng định hương quy 
hoạch xây dựng; , s 

... c) Quỵ hoạch, kế hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, 
quy hoạch về thăm dò, khai thac. che biến và sử dụng khoáng sản; 

d) Bản đồ địa chất khu íVực, địa chất tai biến, địa chất mội trường, địa chất 
khoáng sản, địa chất thủy văn, địa chất công trình và các bản đồ chuyên đề về địa 
chất và Iđioáng sản; ' ^ . r ; , 

đ) Khu vực đấu thầu hoạt động khoáng sản; khu vực có khoáng sản đặc biệt, 
độc hại; các khu vực cấm, tạm thời cấm. hoạt động khoáng sận; khu vực dự trữ 
khoáng sản; i ; 

e) Báo cáo hoạt động khộáng sản; báo cáo quản lý Nhà nước hàng năm về 
hoạt động khoáng sảri; 

g) Kết quả cấp, gia hạn, thu hồi, cho phép, ừả lại giấy phép hoạt động 
khoáng sản, cho phép tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản. 

Ễ 4ế Dữ liệụ về mốì trương: : - . , . 
... a) Các kết quả điều tra, khảo sát về môỊtrường; 

b) Dữ liẹu, thống tỉri về đà dạng sinh học; 
c) Đữ lịệụ, thông tin yễ đánh giạ môị trường chiến lược, đánh giá itác động 

môi ừường, cam kết bảọ vệ rpLÔi trưoiig và để án bảo vệ môi trường; 
,.đ) Kết quả về, giải qụyết bồi thưòfng thiệt hại về môi trượrig đã được cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền giải quyết; 
đ) Danh sách, thông tin về cằc nguồn thải, chất thải có nguy cơ gây ,ô nhiễm 

môiữường; , " V 
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e) Các khu vực bị ô nhiễm; suy thoái, sự cố môi trường; khu vực có nguy cơ 
xảy ra sự cố môi trường; danh mục các cơ sở gâỵ.ô nhiễm môi trường nghiêm 
ữọng và danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được đưa ra 
khỏi danh sầch; ' ; ' ; ; ' í • ! 

; g) Kết qưấ điều tra, kliảò sát về hiện trạng ínổị trửờng, chất thải nguy hại, 
cMithải rắn thông thữờíig; cácquý hóặch về bảo vệ mối trường; ' ' 

h) Thông tin, dữ liệu quan ti ác môi trường được phép trao đổi; 
i) Kết quả cấp, gia hạn, thu hoi cac loại giấy phép về môi trường. 

. : 5. Dữ liệu về khí tương thủy văn: . , ... 
a) Các tài liệu, số liệu điều ừa cơ bản về khỉ tượng thủy văns mồi trường 

không ldií và nước, biến đổi khí hậu, sụỵ giảm tầng pzôn; . 
b) Các loại biểu đồ, bản đồ, ảnh thu từ vệ tinh, các loại phim, ảnh về các đối 

tượng nghiên cứu khí tượng thủỵ vặn; . .. f , 5 ; ; 
-Ị,/ c) Hồsợkỹthuật củạcác công trìnhkỈỊÍtượng thủy văn;. 

d) Kết quả cấp, giâ Hạn, thu hồi các loại giay phép về hoạt động khí tượng 
thủy văn. 'V •" ''v ỉ". ' ' • 

6. Dữ liệu về đo đạc và bản đồ gồm: : 1 
a) Hệ quy chiếu Quốc gia;; 
b) Hệ thống số liệu gốc đo đạc Quốc già; hệ thống điểm đo đạc cơ sở, điểm 

đo đạc cơ'SỞ'chuyên dụng; mốc cảò độ theo quy hoạch phục vụ xây dựng công 

c) Hệ thống ảnh máy bay, ảnh vệ tinh phục vụ đo đậc vá bản đỗ; 
d) Hệ thống bản đồ địa hình, bản đồ nền, bản đồ địa chính cơ sở, bản đồ 

hành chính, bản đồ địa lý tổng hợp và các loại bản đồ chuyên đê khác; 
đ) Hệ thống thông tin địa lý; 
e) Thông tin tư liệu thứ cấp được hình thành từ các thông tin tư liệu về đo 

đạc và bản đồ nêu tại các Điểm a, b, c, d, đ Khoản này và thông tin tư liệu tích họp 
của thông tỉn tư liệu về đo đặc và bảíi đồ với các lóại thông tin tư liệu khác; 
• ; ?  g )  H ồ  s ờ  c ấ p ,  g i a  h ậ n ,  t h u  h ồ i  c ả c  l ơ ạ i  g i ấ ỵ  p h é p  V ầ / M b ạ t  đ ộ r i g  đ o  đ ạ c  v à  b ả n  

7. Dữ liệu tài nguyên mỗi trường biển và đảo gồm: 
^ a) Dữ lịệủ về đất có lụặt nước biển; , v ^ 

b) Đữ liệu:về địa hình đáy biển;; , . Vi ; : 
c) Dữ liệu về tính chất cơ lý của nước biển; 
à) Đữ liệu về địa chất biển, đia vật ly biển, khoáng sậrỉ biển; 
đ )  D ữ  l i ê u  v ề  d ầ u ,  k h í  b i ể n ;  . . .  . . .  í  '  . . ị  Ị .  i  
è) Dữ liệu về sinh vật biển; * / - • • , 
g) Dữ liệu về chất lượng môi trứờrig biển; 

, r Í»5'í 

k > ! J 
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,, ( h), Dữ liệu về ;khitưọmg/tMy văn biển; 
• i) Dữ liệu về đảo; 7 ; 

k) Dữ liệu khác liên quan đến tài nguyên, môi trường biểnẻ t » 
8. Kết quả các cuộc thanh tra, kiểm trạ xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, 

khiếu nại, tố cáo. về tài nguyên và môi ừựờng^đã được Cơ qụaii NỊià nước có thẩm 
quyền giải quyết 

9. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn ky thuật, định mức kinh tế-kỹ thuật về tài 
nguyếnvamồitrưcmg. 

10. Kết quả của các dự án, chương trinh, đề tài nghiên cứu khoa học công 
nghệ về tài nguyên và môi trường. 5 ; ĩ ! ' ỉ 

11. Dữ liệu khác liến quan đến các lĩnh vực quản lý NM nứơe về tài nguyên 
và môi trường trên/ địa bàn TÌiànỊti phố. : 

Điều 3. Cơ sở dữ liệu về tài ngiiyên và môi trường 
Cơ sở dứ liệủ về tài nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây 

gọi là eơ "SỞ dữ liệm ítài nguyên và môi trường Thành phố) lặ tập hợp toàn bộ các dữ 
liệu vê tài nguyên và môi trường đã được kiểm tra, đánh giá, xử lý, tích hợp, cập 
nhật chỉnh lý biến động thường xuyên vậ đươc lưu trữ một cách có Kệ thống, có tổ 
chức dưới dạng tệp dữ liệu lưu trêri các hệ thống tin học, cảc thiết bị lưu trữ, các 
vật mang tin như các loại ổ cứng máy tính, băng từ, đĩa CD, DVD và các thiết bị 
lưu trô. tin học khác hoặc văn bản, tài liệu được xây dựng, cập nhật và duy ừì phục 
vụ quản lý Nhạ nựớọ và các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên 
cứu khoa học, giáo dục đào tạo và nâng cao dân trí do Sở Tài nguyên và Môi 
trường xây dựng, lưu trữ, quản lý. 

Ghượngll ' 
THU THẠP, QUẲN LÝ, CẬP NHẶT DỮ LIỆU 

VÈ TAI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

t..Địều 4. Trách nhiệm thu thập, quản lý, cập nhật dữ liệụ 
Sở Tài ĩiguyên ỹậ Môi trường là'Gơ quan chuyên môn giúp ủy ban nhân dân 

Thàĩửi phố quản lý việc thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về 
tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố: 

1. Chủ ừì, phối hợp với các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân quận, huyện 
xây dựng, trình ủy ban nhân dâỉi Thành phố kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên 
và môi trường hàng năm của Thành phố trước ngày 15 tháng 10 cúa năm trước và 
theo dõi, đôn đốc việc thựp hiện kế hoạch khi được phê duyệt. 

2. Trình XỊỵ ban nhân dân Thành phổ phê dụyệt danh mục dữ liệu về tài 
nguyên và mồi trường của Thảiứi ptìố va tổ chức công bố trên các phương tiện 
thông tin đại chứng, ừên cổng thông tin điện tử của ủy ban nhân dân Thành phố và 
trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi ừựờng; biên tập, phát hành cơ sở 
dữ liệu tài nguyên và môi trường của Thành phố. 
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3. Tham mưu cho ủy ban nhân dân Thành phố kiểm tra, xem xét, xử lý các 
đơn vị, tồ chức, cá nhân vi phạm các quy định về thu thập, quản lý, cập nhật, khai 
thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường. 

Điều 5. Lập, phê duyệt và thực hiện kế hoạch thu thập dữ liệu 
Sở Tái nguyên và Môi trường chủ trì lập, trình phê duyệt và tổ chức thực 

hiện kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường hàng năm của Thành phố, 
theo quy định tại các Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15 của Thông tư số 07/2009/TT-
BTNMT ngàỵ 10 tháng 7 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 
của Ghính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên 
và môi trường. 

Điều 6ề Kiểm tra, đánh giá, xử lý dữ liệu , 
lệ Nguyên tắc, nội dung kiểm tra, đánh giá, xử lý dữ liệu tài nguyên và môi 

trường thực hiện theo quy đinh tại các Điều 17, 18, 19 của Thông tư số 
07/2009/TT-BTNMTế ' ' ; ; 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có ừách nhiệm, kiểm ừa, đánh giá, xử lý, 
chuẩn hóa, số hóa, cập nhật dữ liệu và chiu trách nhiệm về tỉnh chính xác của dữ liệu 
tài nguyên và môi trường Thành phố. 

Điều 7. Kinh phí thu thập, xử lý, xây dựng, cập nhật cơ sử dữ liệu 
Kinh phí thu thập, xử lý, cập nhật dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên 

và môi trường trên địa bàn Thành phố do ngân sách Nhà nước cấp thành phố cấp, 
được phân bổ từ nguồn kinh phí sự nghiệp tài nguyên và môi trường hàng năm và 
các nguồn khác theo quy định của pháp luật; căn cứ định mức kinh tế-kỹ thuật về 
thu thập, quản ỉý, khai thác và sử dụng dữ liệu vê tài nguyên và môi trường do các 
Bộ, ngành Trung ương ban hành, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở 
Tài chính xây dựng dự toán kinh phí trình ủy ban nhân dân Thành phố phân bổ 
theo qtiy định. 

Điều 8. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trọng việc giạo nộp dữ 
liệu về tài nguyện và môi trường 

1. Tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao sử dụng 
nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc có nguôn gôc từ ngân sách Nhà nước đê thu 
thập đữ liệu về tài nguyên và môi trường ừên địa bàn Thành phố, ừong thời hạn 
chậm nhất 01 (một) thảng kể từ ngày hoàn thành nghiệm thu sản phẩm có ừách 
nhiệm giao nộp cho Sở Tài nguyên và Môi trường 01 (một) bộ dữ liệu theo quy 
định. Dữ liệu giao nộp là bản chính, bản gốc. 

2. Biên bản giao nộp dữ liệu là một ừong những cơ sở để xác định hoàn 
thành công trình, dự án hoặc nhiệm vụ được giao. 

3. Các đơn vị, doanh nghiệp có lắp đặt trạm quan trắc không khí, khí thải, 
nước tự động phải được lắp đặt thiết bị truyền và ĩửiận để truyền trực tiếp kết quả 
quan trắc về Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, có trách nhiệm tự bảo quản 
các thiết bị dùng để truyền dữ liệu, đảm bảo tính chính xác và chi phí truyền thông. 
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Chương III 
CUNG CẤP, ỊOIAI THÁC, sử DỤNG DỮ LIỆU 

VÊ TÀÍ NGUYÊN VA MÔI TRƯỜNG 

• Điều 9. Quy định về cung cấp dữ liệu 
1. Trách nhiệm cung eấp dữ lỉệu 
a) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp danh mục dữ liệu 

yà dữ liệu đã được xử lý chọ các cơ sở dữ liệu thành phần, cho cơ sở dữ liệu tài 
, nguyên và môi trường của Bộ, ngành liên quan; cưng cấp danh mục dữ liệu cho cơ 
sở dữ liệu tài nguyên các địa phương giáp ranh. 

b) Các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân quận, huyện có dữ liệu về tài 
nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp dữ liệu cho cơ sở dữ liệu tài 
nguyền và môi trường Thành phố. 

c) Sở Tài nguyên và Mội trường cung cấp cho các tổ chức, cá nhân khai thác 
dữ liệu, thu phí khai thác và sử dựng dữ liệu theo quy định; ký kết hợp đồng dịch 
vụ thu thập, tổng họp, xử lý, lưu trữ và khai thác dữ liệu về tài nguyên và môi 
trường theo quy định tại Điều 10 của Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT. Việc cung 
cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyến và môi trường thực hỉện theo quy đinh 
tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 của Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT. ' 

; d) Cung cấp, khai thác sử dụng dữ liệu ừên mạng chỉ được thực hiện khi 
điều kiện phù hợp với khả năng điều kiện công nghệ thông tin trực tuyến theo các 
quy định tại Thông tư số 26/2ỌQ9/TT-BTTTT ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông quy đinh về việc cung cấp thông tin và bảo đảm khả 
năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nưóc. 

2ằ Hình thức cung cấp dữ liệu: 
a) Giao nộp trực tiếp đối với những hồ sơ, dữ liệu là bản chính, bản gốc. 

Các dữ liệu khác có thể nộp trực tiếp, gửi qua mạng thông tin điện tử (trừ tài liệu 
thuộc bí mật Nhà nước) hoặc qua đường bưu điện; 

b) Dữ liệu số, đĩa CD, DVD, băng từ phải ghi rõ tên, nội dung dữ liệu và cơ 
quán cung cấp; 

c) Dữ liệu tò các ừạm qụan trắc không khí, khí thải, nước tự động phải được 
truyên nguyên dạng tín hiệu, chưa bị chỉnh sửa, biên tập. 

3ễ Thời hạn cung cấp dữ Ịiệu: 
a) Việc cung cấp dữ liệu về tài nguyên và môi trường đã được quy đinh cụ 

thê ừong các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường hoặc cung 
câp dữ liệu theo yêu câu củạ cơ quan Nhà nước có thâm quyên thì thời hạn thực 
hiện theo quy định, yêu cầu; 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường cung Gấp dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu tài 
nguyên và môi ̂ trường Quốc giạ theõ định kỳ: 06 tháng (lấy số liệu từ ngày 01 
tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 6); một năm (lấy số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến 
hết ngày 31 tháng 12); 
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, c) Các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân quận, huyện cung cấp danh mục và 
dữ liệu tại nguyên và môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo định kỳ 
mệt năm (lấy số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12).' < 

4. Yêu cầu đối với dữ liệu được cập nhật: Thực hiện theo quy định tại Điều 
6 của Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT. • . ,ế ' < ; ' Ể 

Điều 10. Hình thức, thủ tục khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên và 
môi trưòng í 

Ị. Việc khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường thực hiện 
theo các hình thức sau đây: 

a) Khai thác và sử dụng đữ liệu thông quã: phiếu yêu Gầu hốặc văn bản yêu 
cầu; . 

b) Khai thác và sử dụng dữ liệu bằng hình thức họp đồng giữa cơ quan quản 
lý dữ liệu và bên khại thác, sử dụng dữ liệu theo quy đinh, của pháp luật. 

2. Việc khai thác dữ liệu dạng file được quy định như sau: 
a) Khai thác để thực hiện việc nghiên cứu, xây dựng các dự án, nhiệm vụ 

phục vụ công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên môi trường thì được 
cung câp dạng fĩle biên tập được; 

b) Khai thác phục vụ cho các mục đích khác ngoài quy định tại Điểm a, 
Khoản 2 Điều này được cung cấp dạng file pdf, jpeg, gif, tiff, png, mp3, mpeg-1, 
mpeg-2; 

, c) Trường họp khai thác dữ liệu dạng íile được quy định tại Điểm a Khoản 
này phải có sự đồng ý của Lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường. 

3. Thủ tục khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường thông qua 
Phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu: . 

a) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác và sừ dụng dữ liệu về tài nguyên 
và môi trường nộp phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu cho các cơ quan quản 
lý dữ liệu. .... ...... 

b) Khi nhận được phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu hơp lệ của tổ chức, cá 
nhân, cơ quan quản lý dữ liệu thực hiện việc cung cấp dữ liệu cho tổ chức, cá nhân 
có yêu cầu khai thác và sử dụng dữ liệuể Trường hợp tò chối cung cấp dữ liệu thì 
phảỉ có văn bản ừả lời nêu rõ lý do. 

c) Việc khai thác và sử dụng dữ liệu thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản 
yêu cầu được thực hiện theo các quy định củá pháp luật chuyên ngành. 

d) Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu về tài nguyên, môi trường phải 
có các nội dung chủ yếu sau: 

- Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu; 
- Daiủi mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp; .... 
- Mục đích sử dụng dữ liệu; 
- Hình thức khaỉ thác, sử dụng dữ liệu và phương thức nhận kết quả. 
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đ) Văn bản yêu cầu của cơ quan, tổ chức phải có chữ ký của thủ trưởng cơ 
quan và đóng dấu xác nhận. Phiếu yêu cầu của cá nhân phải ghi rõ họ tên, địa chỉ 
và chữ ký của người yêu cầu cung cấp dữ liệu theo Mầu 01 kèm theo Thông tư số 
07/2009/TT-BTNMT. 

e) Trường họp người có nhu cầu sử dụng dữ liệu về tài nguyên, môi trường 
là cá nhân nước ngoài tại Việt Nam thì văn bản yêu cầu phải được tổ chức, doanh 
nghiệp nơi ngưới đỏ đang làm việc ký xác nhận, đóng dấu; đối với các chuyên gia, 
thực tập sinh là người nước ngoài đang làm việc cho các chương trình, dự án tại 
các Bộ, ngành, địa phương hoặc học tập tại các cơ sở đào tạo tại Việt Nam thì phải 
được cơ quan có thẩm quyền của Bộ, ngành, địa phương hoặc các cơ sở đào tạo đó 
ký xác nhận, đóng dấu theo Mầu 02 kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT. 

4. Những trường hợp không cung cấp dữ liệu: 
a) Văn bản, phiếu yêu Gầu cung cấp dữ liệu mà nội dung không rồ ràng, cụ 

thể; yêu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu thúộc phạm vi bí mật nhà nước không đúng 
quy đinh. . 

b) Văn bản yêu cầu không có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu 
xác nhận đôi với tô chức; phiêu yêu câu không có chữ ký, tên và địa chỉ cụ thê của * 
cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu. 

c) Mục đích sử dụng dữ Ịiệu không phù hơp theo quy định của pháp luật. 
đ) Không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. 
5. Khai thác và sử dụng dữ liệu bằng hình thức họp đồng: 
Việc khai thác, sử dụng dư liệu bằng hình thức họp đồng thực hiện theo quy 

định của Bộ luật Dân sự giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu và tổ chức, cá nhân có 
nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu. Mầu họp đồng cung cấp, khai thác, sử dụng dữ 
liệu về tài nguyên và môi trường theo Mau 03 kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-
BTNMT. • " • • í : ẻ • 

Điều ;llẽ Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức, cá nhân khai thác sử 
dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường 

1. Tuân thủ các nguyên tắc khai thác và sử dụng dữ liệu quy định tại Điều 
20 Thông tư số 07/2009TT-BTNMT. 

2. Không được cung cấp cho bên thứ ba dữ liệu đã khai thác, sử dụng, trừ 
ừường hợp đã giao kết ừong họp đồng. 

3. Trả chi phí khai thác, sử dụng dữ liệu (trừ trường hợp quy định tại Khoản 
1, Điều 12 Quy chế này). 

4ẽ Thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý dữ liệu những sai sót của dữ liệu 
đã cung cấp. 

5. Được khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật khi bị vi phạm quyền 
khai thác, sử dụng dữ liệu của mìnli. 

6. Được bồi thường theo quy định của pháp luật khi bên cung cấp dữ liệu 
cưng cấp dữ .liệu không chính xác gây thiệt hại cho mình. , 
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Điềư Ì2. KÌIIÌ1 phí khai thác, sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi 
trường ' ' : •- • 

1. Việc khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường được thu 
thập bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà 
nước đế phục vụ chò các mục đích quốc phòng và an ninh, phục vụ ỹểu cầu trực 
tiếp của lãnh đạo Đảiíg và Nhà nước hoặc trong tìĩđi trậĩig kỉiẳii cấp thì không phải 
thực hiện nghĩạ vụ tài chính. , , 

-f - 2. Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng dữ liệu khôrig thuộc các trường hợp 
quy định tại Ktĩoẳn 1 Điều này phải thực hiện nghĩa vụ tài chửih. «' 

Điều Í3. Thẩm quýền cho phép Cúng cấp sử dụng dữ liệu về tài nguyên 
và môi trường í 4 

1. Việc cung cấp thôưg tin; tài iiệù bí ĩriật rihà nửớc tlìủộc đanh mục dữ liệu 
ngành tài nguyên môi trường phải tuân theo nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ 
tục của Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nựớc và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Thủ trưởng cơ quan lưu trữ dữ liệu cho phép cung cấp sử dụng tài liệu 
theo đúng quy định của Nhà nước ngoài các tài liệu đã quy định ở Khoản 1 Điều 
này. r , - í . ' : - V " , . _ ,,, - - . ; . . 

Điều 14. Phối hợp, chia sẻ dữ liệii : ỉ 
1. Nguyên tắc phối hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Sở Tài nguyên và Môi trường 

với các sở, ban, ngành trên địa bàn Thành phố thực hiện theo Điều 28 của Thông 
tư số 07/2009/TT-BTNMT. ' <v.. 

2/Nội dukg phối hợp, chia sể dữ liệu-
a) Trong quá trình lập kế hoạch, sờ Tài nguyên và Mối trưừrig gửi dự thảo 

kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường đến các sở, ban, ngành có dữ 
liệu cần thu ửíập và ủy bán nhân dân qúận, huyện đề nghị đỏng góp ý kiến để bảo 
đảm tránh trung lặp, ehềhg chéò; trong dự thảo kế hoạch cần nêu ro những hoạt 
động, nhiệm vụ sẽ phối họfp -thực hiện, i ; 

, b) Trong qụá trỊoh-thực hiện việc thu thập, xử lý dữ liệu, các sở, ban, ngành, 
ủy ban nhân dân quận, huyện và Sơ Tài ngụyên và Mổi trường thường xuyên 
thông báo, trao đổi bảo đảm nhiệm vụ được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả; phối 
hợp chặt chẽ để bảo đảm việc thu thập, xử lý dữ liệu tuân thủ đúng quy định, quy 
ừmhj quy phạm, quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm£ chính xác, tin cậy, tiết kiệm. 

c) Các sở, ban, ngành, ủy bán nhân đân quận, huyện qủản lỳ dữ liệu và cơ 
sở dữ liệu tài nguyên và môi trường có ừách nhiệm *áp dụngícác biện pháp nghiệp 
vụ - kỹ thuật cần thiết để bảo mật hệ thống dữ liệu chung, bảo đảm sự chia sẻ dữ 
liệu chính xác, kịp thời, hiệu quả cho các tể chức, cả nhân. . ... : , 

, ; d) Sở Tàriiguyên và Môi trưòng cung cấp cho, các sở, batì, ngành và ủy ban 
nhần dân các quận, huyện quyền truy cập để khai thác, sử dụng dữ liệù từ Cơ sở dữ 
liệu tài nguyên và môi trứờrỉg của Thành phố thông quẩ mạng điêĩí tử. 

3. Trầch nhiệin của tổ chức, òầ nhân được cấp quyền truy cập:" 
a) Truỵ cập đúng đia chỉ, mã khóa; không được làm Ịộ đìa chỉ, mã khóa truy 

cập đã dược cấp; : V > 
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b) Chỉ được* khai thac, sư dụng 4ữ Ịiệu trong phạm ỵi được cấp, không xậm 
nhập ừái phép Cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường; sử dụng dữ liệu đúng 
mục đích; . : ... ; 

f : :c) Quản lý.íĩỊỘi đung các dữ liệư đã khai thạc, khôngtđượẹ eung cấp cho tổ 
chức, cá nhân khậc trừ trường hợp đã thỏa thuận, được phép, của cơ qụan được 
giạo quản lý Qơ sợ dữ liệu yề tài nguyên và môi trường; f ( ,;: 

d) Không được thay đổi, xóa, hủy, sao cKép, tiết lộ, hiển thị,1 di òhuyển ữái 
phép một phần hoặc tóàn bộ 4ữ'lệu; khồng được/tậo ra hoặc phát tán chương ừình 
phần mềm làm rối loạn, thay, đổi, phá' hoại Cơ sở dữ liệu vê tài, nguyên và môi 
trường; thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý dữ liệu.về nhũng sai sót của dữ liệu 
đa cùng cấp; s , 
, đ) Thực hiệrt đúng, đầỵ đủ nghĩa vụ tài chính; 

è) Tuân theo cáỉĩ quy-định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; chịu 
tráctí nliiệm về sai phạm do klấãi thác, sử dụng dữ liệu gây ra. ' 

' ' ' ";ỉ' u ! Chươrigiv " : M ! , 
LƯU TRỮ, BẢO QUẢN, ĐẢM BẢO AN TOÀN DỮ LIỆU 

VÈ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Điều 15. Lưu trữ, bảo quản dữ ỉỉệu 
1. Tất cả các dữ liệu thụ thập phải được kịp thời phân loại, đánh giá, xử lý 

yề mặt vật lý, hóa học và chuẩn hóa, số hóa để lưu trữ, bảo quản trong các kho lưu 
" " „ - 1' I r : ; -• 

. 2ẻ Việc lựu -trữ,,bảo quản dữ liệu vể tàLnguyên và môi trường, tiêụ hủy tài 
...liệu-hết'ểiá4rị.pW-tuân.tìiep;cáG;quy. định, pháp luật về lưu.trữ: : 

Điều 16. Bảo đảm an toàn, bảo mât dữ liêiì số 7 • • 

1. Việc bảọ đảm an toàn dữ liệu số về tài nguyễn và môi trường thực hiện 
theoquyđịriỉi tại Điều. 32 củà Thôngtư số Ọ7/2009/TT-BTNMT 
. A 2. Sở Tài nguyến^àMôi trường có ừách nhiệm: V ; . 

a) ứng dụng công líghệ thông tiĩi! để bảo đảm việc thu thập, xử lý, cập nhật 
thông tin một cách đầỵ đủ, tin cậy, nhanh chóng, chính xác; đồng thời bảo đảm 
ỵịệcxây đụng,,lipa1i1ĩ ạníợàn cơ sở dữ Ịiệụ. , ! V 

* b) Cố ểác biện pháp quản lýj nghiệp vụ-và'kỹ thuật đối với hệ thống thông 
tin nhằm bảo vệ; khôi phục các hệ thống/cáớ dịch vụ và nộỉ dung dữ liệu đối với 

-nguy cơ tự nhiên hoặc do con người gây ra nhằm bảo đảm ỉcho Gơ sở dữ liệu tài 
nguyen yầ môi trựcttig Thàỉih phố, thực hiện đúng chức năng, phục vụ đúng đối 
tượng 5một cách sẵn; sàng, chính xáe và tin cậy. Bảo đảm an toàn dữ liệu số về tài 
nguyên và mội teường bao gồm các npi dung bảo vệ và bảo mật dữ liệu, an toàn dữ 
liệu, an toàri máỷ tíníi và àn toàn mạng. 4 

3. Chế độ bảo mật dữ liệu về tài nguyên và môi trượng thực hiện theo quy 
định tại Điều 33 của Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT. 1 
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Chương V 
TÕ CHỨC TH Ụ C HIỆN 

Điều 17. Xử lý dữ liệu về tài nguyên vậ môi trường đã đươc điều tra, 
thu thập trước ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành 

Các dữ liệu về tài nguyên và môi trường đã được điều ừa, thu thập bằng 
ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành 
phố trước ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành được xử lý theo quy định sau: 

1. Đối với những dữ liệu đã được nghiệm thu, đánh giá thì các cơ quan, tổ 
chức đang quản lý dữ liệu có trách nhiệm cung cấp toàn bộ dữ liệu đó cho Sở Tài 
nguyên và Môi trường. Thời hạn cung cấp dữ liệu về tài nguyên và môi trường 
hoàn thành chậm nhất là 06 tháng, kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành. 

2. Đối với nhiệm vụ, dự án, đề án, đề tài, chương trình đang triển khai thực 
hiện bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thi tổ chức, cá nhân phải giao nộp cho 
cơ quan quản lý dữ liệu theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này. 

Điều 18. Trách nhiêm thưc hiên 
• * • 

1. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn, 
theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này. 

2. Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện 
ừong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của minh chịu ừách nhiệm tổ chức 
thực hiện Quy chế này. 

3. Trong quả trình thực hiện Quy chế này, nếu có vướng mắc các tổ chức, cá 
nhân phản ảnh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, nghiên cứu, 
trình ủy ban nhân dân Thành phổ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nguyên Hữu Tín 
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